
STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Lĩnh vực hành nghề

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Hình 
thức cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

1 Quánh Ngọc Hiển 26/4/1988
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và công nghiệp
III Cấp mới Quỹ đầu tư và phát triển Ninh Bình Chính quy

Trường Đại học Xây 
dựng

2 Đinh Xuân Thái 25/11/1988 Định giá xây dựng II Gia hạn
Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông tỉnh Ninh 
Bình

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Định giá xây dựng II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Gia hạn

4 Hoàng Sĩ Nhất 21/09/1987 Định giá xây dựng II Gia hạn
Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông tỉnh Ninh 
Bình

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng

5 Ngô Thế Hòa 23/03/1983
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (đường bộ, cầu)
II Gia hạn

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Tại chức

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ, cầu)

II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Gia hạn

7 Nguyễn Đức Ánh 25/09/1982 Định giá xây dựng II Gia hạn
Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông tỉnh Ninh 
Bình

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Nâng hạng
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (cầu)
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ, cầu)

II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Gia hạn

10 Nguyễn Phi Hùng 25/10/1966
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (đường bộ, cầu)
II Gia hạn

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Tại chức

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ, cầu)

II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Gia hạn
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Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Chính quy

Trường Đại học 
Phương Đông

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Tại chức

Trường Đại học Xây 
dựng

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình

Vừa làm, vừa 
học

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Chính quy

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Chính quy

Trường Đại học dân 
lập Phương Đông

3

6

8

9

11

18/2/1987

22/03/1973

10/04/1980

03/09/1988

11/08/1983

Dương Trọng Nguyện

Ngô Văn Trường

Nguyễn Hữu Đạo

Nguyễn Ngọc Chiến

Nguyễn Xuân Trường



Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (cầu)

III Bổ sung

Định giá xây dựng II Gia hạn
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

II Bổ sung

14 Nguyễn Bích Thủy 11/07/1978
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (đường bộ)
III Cấp mới

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Tại chức

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

15 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 08/08/1976
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (đường bộ)
III Cấp mới

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Tại chức

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

16 Đoàn Ngọc Vượng 28/03/1992 Định giá xây dựng III Bổ sung
Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông tỉnh Ninh 
Bình

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

17 Vũ Văn An 17/9/1985
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (đường bộ, cầu)
II Gia hạn

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Chính quy

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường 
bộ

II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn
Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

II Bổ sung

Khảo sát địa hình III Cấp mới
Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 

(đường bộ)
III Cấp mới

Định giá xây dựng II Gia hạn
Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 

(đường bộ)
II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Bổ sung

21 NGUYỄN TRỌNG QUÂN 01/01/1982 Khảo sát địa hình III Gia hạn
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 

phát triển Bình Minh
Chính quy

Trường Trung học 
Công nghiệp III

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Chính quy

Học viện Kỹ thuật 
Quân sự

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông tỉnh Ninh 

Bình
Chính quy

Trường Đại học Xây 
dựng

12

13

16/10/1985

23/12/1984

Phạm Hồng Hải

Trần Minh Đăng

18

19

20

Nguyễn Hữu Bắc 07/04/1982

PHẠM VĂN DOANH 17/03/1993

PHẠM TIẾN DŨNG 22/04/1985

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
phát triển HT

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
phát triển Bình Minh

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
phát triển Bình Minh



Định giá xây dựng II Gia hạn
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệp
III Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 
(đường bộ)

II Gia hạn

23 ĐỖ ĐÌNH LƯỢNG 22/12/1987 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Gia hạn
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 

Phú Cường
Chính quy

Trường Đại học Chu 
Văn An - Hưng Yên

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và công nghiệp

III Gia hạn

25 Vũ Anh Hà 30/12/1953 Định giá xây dựng III Gia hạn
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 

Phú Cường
Chính quy

Trung học Xây dựng 
Thanh Hóa

26 Đặng Ngọc Hưng 22/04/1994
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệp
III Cấp mới

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 
Quyền Phát

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng

27 Trịnh Huy Toàn 29/09/1993 Khảo sát địa hình III Cấp mới
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 

Quyền Phát
Chính quy

Trường Đại học Thủy 
lợi

28 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 02/12/1991 Định giá xây dựng II Nâng hạng
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây 

dựng và Thương mại 579
Chính quy

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng II Nâng hạng
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát 

nước
II Nâng hạng

30 PHẠM DUY ĐÔNG 13/07/1972 Định giá xây dựng II Nâng hạng
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 

và Thương mại Hoàng Mai
Tại chức

Trường Đại học Giao 
thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

III Gia hạn

Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Nâng hạng
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệp
III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát 
nước

III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

II Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát 
nước

II Cấp mới

Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệp
II Cấp mới

Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Cấp mới

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 
và Thương mại Hoàng Mai

Chính quy
Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Công ty cổ phần Kiến trúc TMH 
Việt Nam

Chính quy Trường Đại học

29

32

28/07/1988

22/08/1994

Lê Tuấn Minh

Vũ Việt Anh

22

24

31

33

34

HOÀNG TRUNG VĂN 27/08/1985

Phạm Quang Dũng 23/07/1989

Trịnh Minh Hiệp 04/08/1988

Lê Công Hưng 15/03/1992

Lê Khánh Trình 29/05/1993

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
phát triển Bình Minh

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Phú Cường

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Công ty cổ phần Kiến trúc TMH 
Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học Duy 

Tân

Công ty cổ phần Kiến trúc TMH 
Việt Nam

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học

Công ty cổ phần Kiến trúc TMH 
Việt Nam

Chính quy Trường Đại học



35 Hoàng Đức Cường 21/04/1984 Khảo sát địa hình II Gia hạn
Công ty cổ phần Kiến trúc TMH 

Việt Nam
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều III Gia hạn
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệp
III Bổ sung

37 Lâm Quang Quân 29/06/1977 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình () III Cấp mới
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh 
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

38 Phạm Đức Dũng 18/01/1985 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình () III Cấp mới
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh 
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

39 Vũ Mạnh Hùng 12/12/1990 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình () III Cấp mới
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh 
Chính quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và Công nghiệp(hạngII); Giám sát công 

tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ),  
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng 

kỹ thuật (HạngIII)

II Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều II Bổ sung
Khảo sát địa hình III Cấp mới
Định giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều II Cấp mới
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát 

nước
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II Cấp mới

Định giá xây dựng II Cấp mới

44 Trần Quang Hưởng 20/10/1991 
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
II Cấp mới

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 
Đăng Sơn

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và công nghiệp, 
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Chính quy
Trường Đại học Thủy 

lợi

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Tại chức
Trường Đại học Thủy 

lợi

40

41

42

43

45

36 Vũ Đức Việt 28/02/1969

Phạm Duy Chinh 02/02/1985

Đinh Xuân Thuần 24/6/1982 

Vũ Thế Tuấn 26/11/1998

Trương Quang Hưng 13/05/1979

Đào Sỹ Mười 02/02/1978

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Ninh Bình

Công ty Cổ phần xây dựng và 
thương mại Minh Tú 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Xuân Đạt

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và 
phát triển đô thị

Chính quy
Trường Cao đẳng xây 

dựng Số 1

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và 
phát triển đô thị

Chính quy
Trường Đại học Thủy 

Lợi

Công ty TNHH đầu tư xây dựng 
Kim Đông

Chính quy
Trường Đại học Thủy 

Lợi



46 Hoàng Thanh Tuấn 31/01/1988 Định giá xây dựng III Cấp mới
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

Kim Đông
Chính quy

Trường Đại học Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

48 Nguyễn Văn Thanh 06/07/1988
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (Đường bộ, Cầu)
III Cấp mới

Công ty TNHH MTV Trần Hùng 
Ninh Bình

Chính quy Trường Đại học

49 Nguyễn Minh Thắng 09/07/1993
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (Đường bộ, Cầu)
III Cấp mới

Công ty TNHH MTV Trần Hùng 
Ninh Bình

Chính quy Trường Đại học

50 Hoàng Ngọc Anh 20/08/1987 Khảo sát địa hình II Gia hạn
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và 

thương mại 577
Chính quy

Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất

51 Phạm Quang Lợi 24/09/1982
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệ
II Gia hạn

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và 
thương mại 577

Tại chức
Trường Đại học Giao 

thông vận tải
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn
II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Gia hạn
Định giá xây dựng II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Gia hạn
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (Đường bộ, Cầu)
II Nâng hạng

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 
(đường bộ)

II Gia hạn

54 Tống Xuân Phương 16/12/1986
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và Công nghiệp, (Hạng II) Hạ tầng kỹ 

thuật (Hạng III)
II Gia hạn

Công ty TNHH tư vấn và kiểm định 
xây dựng Đông Dương

Chính quy
Học viện Kỹ thuật 

quân sự

55 Trần Văn Hưng 01/09/1978
Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật
III Gia hạn

Công ty TNHH tư vấn và kiểm định 
xây dựng Đông Dương

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

56 Lại Văn Đông 14/09/1988
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 

thông (đường bộ)
III Gia hạn

Công ty TNHH tư vấn và kiểm định 
xây dựng Đông Dương

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải

57 Phạm Quang Trưởng 21/12/1981
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và công nghiệp
III Gia hạn

Công ty TNHH tư vấn và kiểm định 
xây dựng Đông Dương

Chính quy
Trường Cao Đẳng 

Xây dựng số I
Định giá xây dựng II Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Bổ sung
Thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường 

bộ
III Bổ sung

59 Lê Minh Tựa 23/11/1978 Khảo sát địa hình II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Tân Thành Phát
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học Xây 

dựng

47

52

53

58

Nguyễn Ngọc Giáp 20/085/1984

 Nghiêm Ngọc Sơn 23/08/1983

Nguyễn Xuân Ngân 05/12/1973

Lê Đức Thiện 18/5/1988

Công ty TNHH tư vấn và kiểm định 
xây dựng Đông Dương

Công ty TNHH đầu tư xây dựng 
Kim Đông

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng

Chính quy
Trường Đại học Thủy 

Lợi

Công ty TNHH tư vấn và kiểm định 
xây dựng Đông Dương

Chính quy
Trường Đại học Giao 

thông vận tải

Công ty TNHH Sơn Hải Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng



Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Thiết kế kết cấu công trình II Nâng hạng
Định giá xây dựng III Bổ sung
Khảo sát địa hình III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình III Bổ sung
Khảo sát địa hình III Bổ sung
Định giá xây dựng III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình III Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

60

61

62

63

64

65

66

Đinh Văn Thiện 24/05/1991

Lã Phú Sĩ 28/09/1991

Trương Công Thành 17/03/1988

Đỗ Minh Hạnh 11/09/1996

Lê Quang Hoàn 23/12/1976

Ngô Hoàng Độ 27/09/1982

Phạm Thị Lan 01/09/1992

Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng 
và thương mại Xuân Hằng

Công ty TNHH Thương Mại Luận 
Thành

Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng 
và thương mại Xuân Hằng

Chính quy
Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng

Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng 
và thương mại Xuân Hằng

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Công ty TNHH Thương Mại Luận 
Thành

Chính quy
 Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Công ty TNHH Thương Mại Luận 
Thành

Vừa làm vừa 
học

Trường đại học 
Lương Thế Vinh

Chính quy
Trường Đại học Giao 
thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH Thương Mại Luận 
Thành

Chính quy
Trường Đại học Thủy 

Lợi



Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

68 Nguyễn Thị Tâm 13/10/1982 Định giá xây dựng III Bổ sung
Trung tâm Giám định chất lượng 

xây dựng Ninh Bình
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học Xây 

dựng

69 Trần Nhật Đông 01/01/1995
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Trung tâm Giám định chất lượng 
xây dựng Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng
Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 

(đường bộ)
III Gia hạn

Định giá xây dựng III Gia hạn

71 Phạm Trọng Quỳnh 06/10/1987
Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 

(đường bộ)
II Cấp mới

Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng 
và Thương mại Xuân Hằng

Chính quy
Trường Đại học xây 

dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

74 Bùi Xuân Tiến 04/08/1984
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
thương mại Hà Linh

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng
Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 

(đường bộ)
II Nâng hạng

Định giá xây dựng II Nâng hạng
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 

nghiệp
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và công nghiệp

III Cấp mới

Quản lý dự án công trình (Dân dụng, công 
nghiệp)

III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường 
bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

67

70

72

73

75

76

77

Nguyễn Huy Vịnh 08/04/1994

Lê Thị Ngọc Lan 18/06/1994

Trần Thanh Khởi 07/2/1978

Nguyễn Kiên Cường 16/10/1997

Trần Thị Kim Liên 12/11/1988

Lê Thị Dung 25/12/1994

Công ty TNHH Alpha Ninh Bình

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
thương mại Thanh Bình

Đinh Văn Cường 02/02/1988 

Công ty TNHH Thương Mại Luận 
Thành

Chính quy
Trường Đại học 

Lươnng Thế Vinh

Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng 
và Thương mại Xuân Hằng

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng

Chính quy
Trường Đại học Xây 

dựng

Công ty TNHH Alpha Ninh Bình Chính quy
Trường Học viện Hậu 

cần

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
thương mại Thanh Bình

Chính quy
Trường Đại học xây 

dựng

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 
thương mại Thanh Bình

Chính quy
Trường Đại học Mỏ - 

Địa Chất

Chính quy
Trường Đại học Mỏ - 

Địa Chất



Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công 
nghiệp 

III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và công nghiệp 

III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 
dụng và công nghiệp, (Hạng II) Giao thông 

đường bộ (Hạng III)
III Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II
Nâng 
hạng

78

79

80

Phạm Thế Ninh 26/08/1982

Trần Nhật Duật 29/09/1996

Trịnh Đức Huy 21/10/1972

Công ty TNHH Trí Thành
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học Kiến 

trúc Hà nội

Công ty TNHH Xấy dựng Cửu 
Long

Chính quy 
Trường Đại học Thủy 

lợi

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Ninh Bình

Tại chức 
Trường Đại học Xây 

dựng


